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 NHỮNG ĐIỂM CHƯA HOÀN THIỆN TRONG HỆ THỐNG PHÂN LOẠI
Phân loại lâm sản ngoài gỗ theo hệ thống sinh vật: là phân loại theo hệ thống tiến hoá của sinh vật. như ta dã biết sinh vật tiến hoá rất đa dạng và phong phú. Ngày nay, với sự phát triển của sinh học phân tử và tin sinh học, một lĩnh vực mới gọi là phân loại học phân tử ra đời dựa trên sự đa dạng và đặc trưng về DNA và protein (enzyme). Nó đang đóng vai trò hỗ trợ tích cực cho các phương pháp phân loại học truyền thống chủ yếu dựa vào các đặc điểm hình thái và tập tính.nếu phân loại lâm sản theo hệ thong sinh vật sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì các sinh vật rất đa dạng và phát triển theo nhiều con đường khác nhau phân làm nhiều chi loài. Theo phương pháp phân loại này thì các loại LSNG được phân theo hệ thống tiến hóa của sinh giới bao gồm hai nhóm chính: động vật và thực vật. Giới động vật và giới thực vật tuy rất phong phú và đa dạng nhưng đều có thể sắp xếp một cách khách quan vào hệ thống các bậc phân loại từ lớn đến nhỏ:Giới/Ngành/Lớp/Bộ/Họ/Loài. Có thể thấy phân loại theo phương pháp này đòi hỏi phải chú ý nhiều đến đặc điểm sinh học của các loài và người sử dụng phải có kiến thức nhất định về phân loại động thực vật. 

Phân loại lâm sản ngoài gỗ theo hệ thống tầng thứ: là phân loại theo sự phân bố, cung cấp các lâm sản theo tầng thứ trong rừng. có rất nhiều loại rừng (Kiểu rừng kín rụng lá hơi ẩm nhiệt đới, Kiểu rừng kín lá cứng hơi khô nhiệt đới, Kiểu rừng thưa cây lá rộng hơi khô nhiệt đới, Kiểu rừng thưa cây lá kim hơi khô nhiệt đới, Kiểu rừng thưa cây lá kim hơi khô á nhiệt đới núi thấp, Kiểu trảng cây to, cây bụi, cây cỏ cao khô nhiệt đới, Kiểu truông bụi gai hạn nhiệt đới, Kiểu rừng kín thường xanh mưa ẩm á nhiệt đới núi thấp, Kiểu rừng kín hỗn hợp cây lá rộng,lá kim ẩm á nhiệt đới núi thấp, Kiểu rừng kín cây lá kim ẩm ôn đới ẩm núi vừa,Kiểu quần hệ khô lạnh vùng cao, Kiểu quần hệ lạnh vùng cao) nếu đói vói các rừng có ít tầng thứ thì việc phân loại có thể dễ dành nhưng nếu là các rừng nhiêt đới có nhiêu tầng nhiều thứ thi việc phân loái sẽ khó khăn vì sự đa dạng của các tầng và trong đó có thể có nhiều loài sống ở nhiều tầng khác nhau và có nhiều loài sống dưới đất nước cũng có giá trị
Phân loại lâm sản ngoài gỗ theo công dụng của các sản phẩm: việc phân loại này cung sẽ tương đối gặp khó khăn vì có thể có những loại lâm sản có nhiều công dụng.
 Ví dụ: Công dụng Mật ong
Tác dụng và cách sử dụng:
(Tác dụng thì nhiều, nhưng quan trọng là dùng thế nào)
1. Dùng thường xuyên: Giúp da dẻ hồng hào (bổ máu); Ăn ngon miệng hơn và ngủ sâu giấc hơn.
Cách sử dụng: Pha 2 thìa mật ong với nước ấm (không quá nóng, không dùng nước lạnh), uống buổi sáng khi chưa ăn gì vào bụng. Tốt nhất sau đó khoảng 10-15 phút hãy ăn sáng.
Ngoài ra:
+ Mật ong đánh kem với lòng đỏ trứng gà, ăn mỗi ngày một quả sẽ làm da dẻ hồng hào, cơ thể khoẻ mạnh.
+ Mật ong trộn với bột tam thất ăn mỗi bữa một chén con có thể giúp hồi phục sức lực sau khi ốm dậy.  
2. Hoà 2 thìa mật ong vào một cốc sữa tươi đã hâm nóng và uống từ từ từng ngụm nhỏ, giấc ngủ sẽ đến với bạn nhanh chóng và êm dịu.
3. Nếu bị cảm lạnh, bạn sẽ thấy dễ chịu ngay sau khi uống một cốc nước chanh nóng có pha thêm 2 thìa mật ong.
4. Mật ong tẩm vào bông có thể đánh sạch tưa lưỡi trẻ em.
5. Nếu bị ho, hãy lấy một quả chanh tươi, khía kiểu múi khế ở ở lớp vỏ ngoài, sau đó cho một vài thìa cà phê mật ong cho ngấm đủ toàn bộ quả chanh trong một cái chén. Để khoảng 1-2 giờ sau đó cắt ra ngậm sẽ đỡ ho ngay.
6. Khi da bị trầy xước: làm sạch vết thương rồi bôi mật ong lên, vết xước sẽ mau lành và không bị nhiễm trùng hay sưng tấy.
7. Mật ong trộn với bột nghệ đen (thể hàn), nghệ vàng (thể nhiệt) có thể chữa viêm loét dạ dày. Ăn liền trong 1-2 tháng sẽ cho kết quả tốt. (Còn cái này là của tây, đơn giản dễ sợ luôn: 1 thìa mật ong+nước chanh vắt+nước ấm, uống trước khi ăn chữa đau dạ dày)
8. Với người huyết áp cao, dùng một ngày hai lần: 1 thìa mật ong + nước ép gừng+ hồi xay nhỏ
Ngoài ra mật sữa ong chúa (mật ong có chứa 2 – 4% sữa chúa) làm thuốc bổ cao cấp: ngày uống 2 – 3 ml, ngậm trong miệng đến khi tan hết. 
Phân loại lâm sản ngoài gỗ theo giá trị sử dụng: việc phân loại này cung sẽ tương đối gặp khó khăn vì có thể có những loại lâm sản có nhiều giá trị khác nhau
Theo phương pháp này nhiều loài LSNG có cùng giá trị sử dụng được phân vào cùng một nhóm, cho dù có nguồn gốc khác nhau trong hệ thống sinh, nơi phân bố [1].
+ Sản phẩm cây có sợi: tre nứa, song mây, các loại lá, thân vỏ, có sợi và cỏ.
+ Sản phẩm dùng làm thực phẩm: nguồn gốc động vật: mật ong, thịt chim thú rừng, cá trai ốc; nguồn gốc thực vật thân chùi, củ rễ lá, hoa, quả, gia vị.
+ Các sản phẩm thuốc và mỹ phẩm: thuốc có nguồn gốc thực vật; cây con có độc tính; cây con làm mỹ phẩm
+ Các sản phẩm chiết xuất: tinh dầu, dầu béo; nhựa và nhựa dầu; dầu trong chai cục; gôm; tannin, thuốc nhuộm…
+ Động vật sống và các sản phẩm động vật không làm thực phẩm và làm thuốc.
+ Các sản phẩm khác: cây cảnh; lá để gói thức ăn, hàng hóa...
Phương pháp này đơn giản, dễ áp dụng và sử dụng nhiều kiến thức bản địa của người dân dễ áp dụng trong thực tiễn quản lý, sản xuất và kinh doanh. Tuy nhiên, phương pháp này không đề cập đến đặc điểm sinh vật học của các loài nên khó khăn trong việc nhận biết, có thể gây ra sự nhầm lẫn và nhiều loài có thể nằm ở nhiều nhóm khác nhau.
Theo kết quả nghiên cứu của Dự án Lâm sản ngoài gỗ Việt nam trong số 12000 loài cây được thống kê có: 76 loài cho nhựa thơm; 160 loài cho dầu; 600 loài cho tanin; 260 loài cho tinh dầu; 93 loài cho chất màu; 1498 loài cho các dược phẩm. Theo dự đoán của nhiều nhà thực vật số loài thực vật bậc cao có thể lên tới 20.000 loài; hệ động vật cũng đã thống kê được 225 loài thú, 828 loài chim, 259 loài bò sát, 84 loài ếch nhái.
Phân loại lâm sản ngoài gỗ theo hình dạng: việc phân loại này rất phức tạp vì các loài có rất nhiều hình dạng khác nhau. Có những loài sinh sống trong những điều kiện khác nhau sẽ có hình dạng khac nhau
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1 KIM TIỀN THẢO Desmodium styracifolium
Phân loại theo giá trị sử dụng –  làm dược liệu
· Kim tiền thảo có tác dụng thanh nhiệt, lợi thủy, tiêu sạn, giải độc, tiêu viêm, lợi thủy, thông lâm, tiêu tích tụ, nhiệt lâm, thanh lâm, sỏi mật, ung  nhọt tiêu độc, sỏi thận, tiểu buốt,…
· Theo kinh nghiệm dân gian thì kim tiền thảo có các bài thuốc như sau:
· Trị mụn nhọt, ghẻ lở: Kim tiền thảo + Xa tiền thảo ( cây mã đề - Plantago major L) tươi. Giã nát sau cho vào rượu và vắt lấy nước cốt, lấy lông ngỗng chấm vào nước cốt sau đó bôi lên vết thương.

· Trị sạn mật: Kim tiền thảo + chỉ xác ( quả trấp – Fructus citri aurantii) + xuyên luyện tử ( Fructus toosendan) + hoàng tinh (cây cơm nếp + Polygonatum kingianum) + sinh địa (Rehmannia glutinosa). Sau đó sắc uống tùy theo liều lượng mỗi loại

· Trị sạn đường tiểu: Kim tiền thảo + hải kim sa (Lyofodium japonium) + xuyên sơn giáp (vẩy tê tê) + thanh bì (Citrus reticulata Blanco) +  Đào nhân (,Prunus persica Stokes) +  ô dược (Lindera myrrha Merr) + xuyên ngưu tất (Radix Cyathulae).  Sắc uống

· Trị trĩ: Dùng kim tiền thảo tươi sắc uống mỗi ngày

2 CÂY DỪA NƯỚC   Jussiaea - Repens. Linn.
Phân loại theo giá tri sử dụng –  làm vật liệu và thủ công mỹ nghệ
-    Lá dừa nước:
· được dùng phổ biến nhất là làm lá lộp nhà, dùng để trầm lá… một thiên(1000 đôi lá)  lá dừa nước khô khoảng từ 900.000- 1.000000 đồng.
· àm rổ rá, Lá dừa nước thật non còn dược dùng để làm giấy vấn thuốc lá. Làm củi đốt, làm lá gói bánh….
-    Thân dừa: dùng làm nang, giá nang được chẻ và phơi khô từ 70 - 75.000 đồng/thiên (1.000 cọng nang), giá nang có tăng giảm phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường và diện khai thác của cây dưa.
3 PHONG LAN  “HỒ ĐIÊP”  Phalaenopsis Blullle
Phân loại theo giá trị sử dụng – làm cảnh
· Người chơi cây cảnh có câu: Mai, Lan, Trúc, Cúc, cũng lại có câu: “Vua chơi Lan, Quan chơi cây”. Điều đó cho thấy hoa Lan là được giới chơi cây cảnh đánh giá rất cao

· Những người chơi Lan thường không ngần ngại đến những vùng hoang vu, hẻo lánh để kiếm cho mình những nhánh Lan rừng đẹp, độc đáo.
· Các loài này đều có hoa nhỏ nhưng màu sắc đẹp, cấu trúc kỳ diệu, rất dễ thương và có hương thơm nên hấp dẫn đối với giới sưu tầm lan rừng nguyên thủy.
· Đây cũng là nguồn gen quý để phát triển công nghệ lai tạo hoa lan Việt Nam.
· Năm 2009, quy mô diện tích sản xuất hoa lan Hồ Điệp ở miền Bắc đạt khoảng 4.400 m2, cung cấp cho thị trường khoảng 131.000 cây, đáp ứng được 21% nhu cầu của thị trường.
4 CÂY MÂY NẾP 
Phân loại theo giá trị sử dụng – làm vật liệu và thủ công mỹ nghệ 
-   Do mây có sợi với độ bền, dẻo và chịu lực kéo tốt, cấu tạo đồng đều, mặt ngoài có màu trắng ngà, bóng rất đẹp, lại dễ uốn; lại có thể kết hợp tốt với kim loại và vật liệu khác như gỗ, da, nhựa để làm bàn ghế, đồ dùng mỹ nghệ cao cấp có giá trị ở thị trường trong nước và xuất khẩu.
-   Khi cắt thành từng phần, mây có thể sử dụng như gỗ để làm đồ gia dụng. Mây cũng có thể sơn được và chúng có vân như gỗ, vì thế người ta có thể tạo ra được nhiều chủng loại màu trên bề mặt đồ bằng mây và tạo ra nhiều kiểu dáng khác nhau.

-    Nước ta có nhiều làng nghề thủ công truyền thống mây tre đan như xã Phú Nghĩa (Chương Mỹ – Hà Tây), Thu Thuỷ (Sóc Sơn – Hà Nội), Quảng Phong (Quảng Xương – Thanh Hoá),...
5 CÂY BẠC HÀ Mentha aquatica

Phân loại theo nhóm giá trị sử dụng – làm nguyên liệu công nghiệp ( cho tinh dầu ) 

-   Tinh dầu Bạc Hà bốc hơi rất nhanh, gây cảm giác mát và tê tại chỗ cho nên còn được dùng trong  
một số trường hợp đau dây thần kinh, ngòai ra còn có tác dụng sát trùng mạnh thường dùng trong một số bệnh ngứa ngòai ra, xoa bóp nơi xưng đau, xông mũi họng. 

-    Một năm có thể thu hái 3-4 lần để cất tinh dầu, về năng xuất thu được 750-790kg/ha cất được 100 lít tinh dầu
-    Ngoài tác dụng làm thuốc, tinh dầu Bạc Hà còn dùng để làm hương liệu cho các loại bánh kẹo, thuốc lá, trà. Một số nước đã sử dụng làm hương liệu cho các loại mỹ phẩm, nước hoa
6  CÂY ƯƠI Scaphium lychnophorum
Phân loại theo nhóm giá trị sử dụng – làm nguyên liệu công nghiệp (cho chất gôm)

4 Vỏ hạt cho chất gôm làm đồ uống giải khát rất bổ mát, nhân hạt có chứa chất béo 

5 Hạt có giá trị xuất khẩu cao
6 Gỗ mềm nhẹ, vỏ nhiều sơ sợi có thể dùng làm bột giấy 
7 MẬT ONG RỪNG

Phân loại theo nhóm giá trị sử dụng- Làm dược liệu

-    Mật Ong được lấy từ rừng có giá trị dược liệu quý dùng trong y học.

-    Việc dùng mật ong chữa bệnh hay việc kết hợp nó với các loại thuốc khác đã mang lại hiệu quả chữa một số loại bệnh như: Bệnh viêm khớp, chữa chứng rụng tóc, nhiễm khuẩn bàng quang, đau răng, cảm lạnh và ho, bệnh vô sinh, đau dạ dày, mụn nhọt,…

-    Tính tới thời điểm hiện tại thì trên thị trường giá 1 lít ong mật được lấy từ rưng dao động từ 300.000-500.000đ.

8 QUẾ Cinnamonnum cassia
Phân loại theo nhóm giá trị sử dụng-Làm nguyên liệu cho công nghiệp (cho tinh dầu)
-    Tinh dầu Quế được chiết từ vỏ hoặc lá, có màu vàng tươi trong đó có chứa chất aldehyt cinamic

-     Tinh dầu Quế là 1 loại thuốc quý, được dùng nhiều trong Đông y và Tây y.
-     Tinh dầu Quế chứa thành phần có khả năng giúp ngăn ngừa việc hình thành những cục máu đông trong thành mạch vì thế giảm nguy cơ đột tử do bệnh tim

-     Quế có chứa chất xơ và canxi kết hợp với nhau có tác dụng giảm cholesterol hiệu quả:
1.  Chữa viêm khớp
2. Chữa bệnh tiểu đường
3. Giảm cholesterol.

4. Chữa bệnh nhức đầu và loại bỏ chứng đau nửa đầu.
5. Liều thuốc tại gia đơn giản để điều trị đau họng.
6. Chữa bệnh sâu răng.
7. Tinh dầu quế.
9 THIÊN NIÊN KIỆN  Homalomena amoraticae
Phân loại theo nhóm giá trị sử dụng- Làm dược liệu.

Thành phần hóa học : Thân rễ chứa tinh dầu gồm linalol là thành phần chủ yếu, (-terpineol và linalyl acetat, sabinen, limonen, aldehyd propionic và acid acetic.
Công dụng : Chữa thấp khớp, đau nhức xương, tê bại, đau dạ dày, khó tiêu, đau bụng kinh. Ngày 6 - 12g thân rễ dạng thuốc sắc, rượu thuốc hoặc cao. Dùng ngoài, thân rễ tươi ngâm rượu xoa bóp chữa đau nhức, hoặc lá tươi giã đắp chữa nhọt. Bột thân rễ trị sâu, nhậy.
10 HEO RỪNG Sux scrofa
Phân loại theo nhóm giá trị sử dụng- làm thực phẩm
7 Lợn rừng cho thực phẩm, da lông. Thịt lợn rừng ăn ngon và cho nhiều thịt, da lợn dày chắc.
8 Hiện nay số lượng heo rừng ngoài tử nhiên còn nhiều tại một số địa phương vì vậy cần phải quản lí chăm sóc và sử dụng tốt nguồn lâm sản này để tăng thêm thu nhập kinh tế

9 Bên cạnh đó cũng có một số lượng lớn heo rừng được chăn nuôi dưới hình thức nhỏ lẻ trong hộ gia đình, hay có quy mô hơn trong trang trại.
11 CÂY DÓ BẦU – TRẦM HƯƠNG Aquilaria Crassna
Phân loại theo giá trị sử dụng- làm nguyên liệu công nghiệp (cho nhựa sáp, sơn)
10 Trầm hương vốn phân bố rộng trong tư nhiên nhưng do bi khai thác nên nay đã cạn kiệt, là loải cây quý hiếm vì vậy dù trầm hương có nhiều tác dụng trong dược liệu (Dùng làm thuốc giải nhiệt và trừ sốt rét, thuốc trừ đau bụng, chữa bệnh đường tiểu tiện, …) nhưng nên xếp trầm hương vào nhóm nguyên liệu công nghiệp (cho nhưa sáp, sơn) để hạ bớt giá trị của chúng nhằm bảo tồn nguồn tài nguyên này cùa quốc gia.
11 Nhựa tích tụ trong cây Trầm Hương rất quí, làm thuốc và có giá trị kinh tế cao
12 Vỏ có sợi dài dùng làm dây buộc và nguyên liệu cho bột giấy.
 12. LOÀI THÔNG ĐỎ Taxus Wallichiana zuc

Phân loại theo nhóm giá trị sử dụng- Làm dược liệu
-Từ lá và vỏ cây thông đỏ, có thể chiết xuất ra hai hoạt chất taxol và taxotere để làm nguyên liệu bào chế thuốc điều trị bệnh ung thư buồng trứng, ung thư vú, ung thư phổi, xử lý hắc tố...
-Trong dân gian, lá thông đỏ được dùng để trị hen suyễn, viêm phế quản, nấc, bệnh tiêu hoá; cành và vỏ dùng trị bệnh giun đũa; nước sắc của thân cây thông non dùng trị bệnh đau đầu. Đặc biệt, trong vỏ và lá cây thông đỏ, chứa chất paclitaxel với hàm lượng khoảng 0,045 – 0,13%, có tác dụng diệt một số loại tế bào ung thư.
13 CÂY LỒ Ô Bambusa procera A. Chev. & A. Cam

Phân loại theo giá trị sử dụng – làm vật liệu và thủ công mỹ nghệ 

-Lồ ô được dùng để làm các dụng cụ phương tiện kiếm sống của người dân như: ống trúm dùng để cắm xuống nước nơi có buồn lầy để bắt lươn hay bè lô ô_phương tiện đành bắt hải sản truyền thống  dùng để đánh bắt gần bờ

-Người Tây Nguyên đã dùng những ống cây lô ô chẻ đôinối thành những máng nước để dẩn nước từ các khe suối về đến bến nước của buôn làng.

-Ở Huế có một làng nghề truyền thống đã có bề dày trên 600 năm gắn liền với cây lô ô_làng Bao La chuyên sản xuất các mặt hàng truyền thống như rá, rổ, giần, sàng, nia, mủng…

-Với tỉ lệ xenlulose, lignin trong thân cao, chiều dài sợi đạt 1,9-2,2mm.vì vậy Lồ ô được dùng để sản xuất giấy trắng cao cấp, có độ dai cao
-Công ty TNHH  Nhân Lộc ở Nam Đông mỗi năm đã thu mua đến cả ngàn tấn Lố ô để sản xuất đủa, chân hương, tăm xĩa răng, que kem,…
14 CÂY CHÈ Camellia sinensis
Phân loại theo nhóm giá trị sử dụng – làm nguyên liệu cho công nghiệp 
(cho chất Tanin)

· Các bộ phận của cây đặc biệt là ngọn non và lá giàu chất Tanin
· Chồi và lá non dùng làm chè để uống, làm thuốc, hạt ép dầu 

· Chất Tanin có tác dụng trị:

· Đau răng, nhiệt miệng 
· Lỗ đeo khuyên tai bị viêm 

· Giải nhiệt
· Da bị nẻ

· Da bị lở loé

· Da bị cháy nắng


15 SÂM NGỌC LINH Panax vietnamensis
Phân loại theo nhóm giá trị sử dụng – làm dược liệu
· Trước khi có những nghiên cứu kỹ lưỡng về tác dụng đối với sức khỏe của sâm Ngọc Linh, sâm đã được các dân tộc thiểu số Việt Nam, như người Xê Đăng, dùng như một loại thuốc trong những bài thuốc cổ truyền cầm máu, lành vết thương, làm thuốc bổ, sốt rét, đau bụng, phù thũng
· Theo tiến sĩ Nguyễn Bá Hoạt, Phó viện trưởng Viện Dược liệu Việt Nam, những kết quả nghiên cứu dược lý thực nghiệm sâm Ngọc Linh đã chứng minh tác dụng chống stress vật lý, stress tâm lý và trầm cảm, kích thích hệ miễn dịch, chống ôxi hóa, lão hóa, phòng chống ung thư, bảo vệ tế bào gan
· Nghiên cứu dược lý lâm sàng của sâm Ngọc Linh cũng cho kết quả tốt: bệnh nhân ăn ngon, ngủ tốt, lên cân, tăng thị lực, hoạt động trí tuệ và thể lực cải thiện, gia tăng sức đề kháng, cải thiện các trường hợp suy nhược thần kinh và suy nhược sinh dục, nâng cao huyết áp ở người bị huyết áp thấp
· Đặc biệt, sâm Ngọc Linh có những tính năng mà sâm Triều Tiên và sâm Trung Quốc không có là tính kháng khuẩn, chống trầm cảm, giảm lo âu, chống ôxi hóa, và hiệp lực tốt với thuốc kháng sinh, thuốc trị bệnh tiểu đường[image: image2.png]
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